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(Trích Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ)

A. HÀNH VI VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI ĐI BỘ (Trích Điều 12, Điều 46)
I. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

2) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông.

Các hành vi tại điểm 1, điểm 2 (nêu trên) nếu vi phạm trong khu vực nội thành TP.HCM thì mức phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.

3) Không đi đúng phần đường quy định.
II. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông.

2) Vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn.

3) Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.

Các hành vi từ điểm 1-3 (nêu trên) nếu vi phạm trong khu vực nội thành TP.HCM thì mức phạt từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng.
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 Hành vi vượt qua dải phân cách bị xử phạt đến 80.000 đồng
III. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

B. HÀNH VI VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN, DẪN DẮT SÚC VẬT, ĐIỀU KHIỂN XE SÚC VẬT KÉO (Trích Điều 13)

I. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Không đi đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng.

2) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

3) Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố.

II. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi vào phần đường của xe cơ giới.

2) Để súc vật đi trên đường bộ; để súc vật đi qua đường không bảo đảm an toàn.

3) Đi dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên.

4) Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển.

5) Xe không có báo hiệu theo quy định.

III. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

2) Gây ồn ào hoặc tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh tại các khu dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

3) Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ.

IV. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng đối với hành vi xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định; đi vào đường cao tốc trái quy định (ngoài việc bị phạt tiền còn buộc phải dỡ phần hàng hóa vượt quá giới hạn hoặc phải xếp lại hàng hóa theo đúng quy định).
C. HÀNH VI VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG CỦA XE ĐẠP, XE ĐẠP MÁY, XE THÔ SƠ KHÁC

(Trích Điều 11, Điều 21, Điều 45, Điều 54)

I. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường quy định.
2) Không tuân thủ quy tắc, hướng dẫn của người điều khiển giao thông khi ùn tắc giao thông.
3) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ 2 hành vi sau: không nhường đường hoặc gây cản trở đối với xe cơ giới xin vượt, gây cản trở xe ưu tiên; đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều đường của đường một chiều (trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc).
4) Để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định của pháp luật.

Các hành vi từ điểm 1-4 (nêu trên) nếu vi phạm tại khu vực nội thành TP.HCM thì mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

5) Dừng xe đột ngột; chuyển hướng không báo hiệu trước.
6) Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép.
7) Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị có lề đường.

8) Xe đạp, xe đạp máy đi dàn hàng ngang từ ba xe trở lên, xe thô sơ khác đi dàn hàng ngang từ hai xe trở lên.

9) Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô, điện thoại di động; người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô.

10) Xe thô sơ đi ban đêm không có báo hiệu bằng đèn hoặc vật phản quang.

11) Xe thô sơ không có đăng ký, không gắn biển số (nếu địa phương có quy định đăng ký và gắn biển số) (Khu vực nội thành TP.HCM thì phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng và bị tịch thu xe).

II. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây:

1) Đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, đỗ xe trên cầu gây cản trở giao thông.

2) Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.

3) Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường, gây cản trở giao thông.

4) Xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, không bảo đảm an toàn, gây trở ngại giao thông, che khuất tầm nhìn của người điều khiển.

Các hành vi từ điểm 1- 4 (nêu trên) nếu vi phạm tại khu vực nội thành TP.HCM thì mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
5) Không nhường đường hoặc gây cản trở đối với xe cơ giới xin vượt, gây cản trở xe ưu tiên.
6) Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau.

7) Xe đạp, xe đạp máy, xe xích lô chở quá số người quy định, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu.
III. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.
2) Người điều khiển hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác vật cồng kềnh; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác.

Các hành vi tại điểm 1, điểm 2 (nêu trên) nếu vi phạm trong khu vực nội thành TP.HCM thì mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

3) Điều khiển xe đạp, xe đạp máy buông cả hai tay; chuyển hướng đột ngột trước đầu xe cơ giới đang chạy; dùng chân điều khiển xe đạp, xe đạp máy.    
IV. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường.

2) Đi xe bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy; đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô.

 Các hành vi vi phạm điểm 1, điểm 2 (nêu trên) nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần còn bị tịch thu xe.

3) Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.

4) Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ (ngoài việc phạt tiền có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt trong trường hợp người vi phạm là người dưới 16 tuổi và điều khiển phương tiện; chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ).

5) Chở người ngồi trên xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật (ngoài việc phạt tiền có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt trong trường hợp người vi phạm là người dưới 16 tuổi và điều khiển phương tiện; chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ).
6) Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều đường của đường một chiều, trừ phương tiện phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

D. HÀNH VI VI PHẠM KHÁC (Trích Điều 14)
I. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ (ngoài việc bị  phạt tiền còn buộc phải thu dọn vật liệu, rác thải, đồ vật chiếm dụng mặt đường và khôi phục lại tình trạng ban đầu).

2) Tập trung đông người trái phép; nằm, ngồi trên đường gây cản trở giao thông.

3) Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường giao thông; sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy.

II. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Họp chợ, mua, bán hàng hóa trên đường bộ ngoài đô thị.

2) Để vật che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông. 

Các hành vi vi phạm điểm 1, điểm 2 (nêu trên)  còn buộc phải tháo dỡ công trình trái phép; tháo dỡ dây, các vật cản; thu dọn vật liệu, rác thải, đồ vật chiếm dụng mặt đường và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
III. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

2) Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ.

3) Đặt, treo biển quảng cáo trên đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị.

4) Đổ rác, xả nước thải ra đường phố, hầm đường bộ không đúng nơi quy định (trừ hành vi xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố).

 Các hành vi vi phạm từ điểm 1-4 (nêu trên) còn buộc phải tháo dỡ công trình trái phép; tháo dỡ dây, các vật cản; thu dọn vật liệu, rác thải, đồ vật chiếm dụng mặt đường và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

5) Sử dụng đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội.
6) Không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu.
IV. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Xây, đặt bục bệ trái phép trên đường phố; tự ý đập phá, tháo dỡ bó vỉa hè hoặc sửa chữa, cải tạo vỉa hè trái phép (ngoài việc bị phạt tiền còn buộc phải tháo dỡ công trình trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi).

2) Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. 

V. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Ném gạch, đất, đá hoặc vật khác gây nguy hiểm cho người hoặc phương tiện đang tham gia giao thông.

2) Ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác, đổ dầu nhờn hoặc các chất gây trơn khác trên đường bộ, chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm trực tiếp đến người và phương tiện tham gia giao thông.

 Các hành vi vi phạm điểm 1, điểm 2 (nêu trên) còn buộc phải tháo dỡ dây, các vật cản; thu dọn vật liệu, rác thải, đồ vật chiếm dụng mặt đường; thu dọn đinh, vật sắc nhọn và khôi phục lại tình trạng ban đầu.
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Ném đinh hoặc rải đinh bị xử phạt đến 7.000.000 đồng
E. HÀNH VI VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG, KHAI THÁC TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ

(Trích Điều 15 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP)
I. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Sử dụng, khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình và an toàn giao thông.

2) Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông.

 Các hành vi vi phạm điểm 1, điểm 2 còn buộc phải di dời cây trồng trái phép, thu dọn vật liệu, chất phế thải, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
II. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Xây dựng nhà ở riêng lẻ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị.

2) Dựng lều quán, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ (trừ các hành vi buôn bán, dựng lều quán, công trình tạm thời khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ; chiếm dụng đường phố để: kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng; sản xuất, gia công hàng hóa; làm nơi trông, giữ xe; sửa chữa hoặc rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; làm mái che; thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông).

 Các hành vi vi phạm điểm 1, điểm 2 (nêu trên) còn buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
III. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Đổ, để trái phép vật liệu hoặc chất phế thải trên đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị.

2) Tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ.

3) Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ.

4) Sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng.

5) Buôn bán, dựng lều quán, công trình tạm thời khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, (trừ các hành vi chiếm dụng đường phố để: kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng; sản xuất, gia công hàng hóa; làm nơi trông, giữ xe; sửa chữa hoặc rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; làm mái che; thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông).

 Các hành vi vi phạm từ điểm 1-5 (nêu trên) còn buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng, biển quảng cáo, thu dọn vật liệu, chất phế thải, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

IV. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Xây dựng nhà ở riêng lẻ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường trong đô thị.

2) Trồng cây xanh trên đường phố không đúng quy định.

Các hành vi vi phạm điểm 1, điểm 2 (nêu trên) còn buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng, di dời cây trồng trái phép, thu dọn vật liệu và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

V. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Chiếm dụng đường phố để: kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng; sản xuất, gia công hàng hóa; làm nơi trông, giữ xe; sửa chữa hoặc rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; làm mái che; thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông.

2) Dựng biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ không được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

3) Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính.

 Các hành vi vi phạm từ điểm 1-3 (nêu trên) còn buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng, biển quảng cáo, thu dọn vật liệu, chất phế thải, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.
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Chiếm dụng đường phố để làm nơi giữ xe bị xử phạt đến 30.000.000 đồng 
VI. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ (ngoài việc bị phạt tiền còn buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra).

F. HÀNH VI VI PHẠM VỀ CẢN TRỞ VIỆC THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ VÀ ĐƯA HỐI LỘ NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ (Trích Điều 38,  Điều 54)
I. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho người điều khiển phương tiện trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.
II. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1) Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ về: các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, điều kiện hoạt động của phương tiện, hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, đào tạo, sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện.

2) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự hoặc chống lại người thi hành công vụ, xúi giục người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

3) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ (ngoài việc phạt tiền có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt, chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ).
4) Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tịch thu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; nếu người vi phạm là người điều khiển phương tiện thì còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển ô tô, mô tô, các loại xe tương tự ô tô, các loại xe tương tự mô tô)).

In  120.000 bản khổ giấy 20 cm x 60 cm

Tại: 
Giấy phép xuất bản số:   /GPXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày      …tháng…..năm 2010;
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